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LỜI N Ó I ĐẦU
Nhằm  giúp  các Giám đốc, lãnh đạo, những người soạn thảo ... trong các cơ quan, dơn vị 

thuận tiện trong việc đối chiếu và tham  khảo đ ể  có th ể  chuẩn bị tốt các bài diễn văn, phát 
biểu trong các ngày lễ lớn, trong các đại hội, hội nghị, hoặc phá t động phong trào thi
đua ..... Trung tăm  Pháp Luật Sài Gòn Hà Nội phối hợp với N hà  xuất bản Hồng Đức xuất
bản cuốn sach “T U Y E N  C H Ọ N  CÁC M A U  d i ễ n  v ă n  k h a i  m ạ c , b ế  m ạ c  h ộ i  
N G H Ị, H Ộ I TH ẢO  D Ừ N G  TR O N G  CÁC c ơ  Q U A N  Đ Ơ N  V Ị H À N H  C H IN H  s ự  
N G H IỆ P  VÀ D O A N H  N G H IỆ P ”

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các m ẫu diễn văn, bài p h á t biểu dã dược 
sử dụng trong thực tế  hoạt động của các đơn vị hành chính sự  nghiệp, các tổ  chức k inh  tế,
chính quyền đ ịa  phương, trường học.....

Nội dung cuốn sách gồm những phẩn  sau:
Phần th ứ  nhất. N hững bài diễn  văn, p h á t biểu của Chủ tịch Hồ Chí M inh  
Phần th ứ  hai. N hững bài diễn văn, p h á t biểu chào m ừng các ngày lễ lán, các sự  

kiện  quan trọng
Phần th ứ  ba. N hững bài diễn  văn, p h á t biểu dành  cho lãnh đạo đ ịa  phương, bí 

thư, ủy ban nhăn dân các cấp 
Phần th ử  tư. N hững bài p h á t biểu tại hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành, 

các doanh nghiệp, tổ  chức k in h  tế  
Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham  khảo có tác dụn g  thiết thực cho các ca quan, đan vị, 

và những người làm  công tác soạn thảo văn bản. R ấ t mong nhận được sự  góp ý  của bạn đọc 
đ ể  cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

TRUNG TÁM PHAP LUẬT SA l GÚN HA NỘI



Phần thứ nhất.

CÁC BÀI DIÍN VĂN, PHÁT BIEU 
CỦA CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH________________ ■

MỤC I. CÁC BÀI DIỄN VÃN, PHÁT Blẩu  
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP THỨ BẢY HỘI NGHỊ LAN THỨ NHẤT QUỨC TẾ  NÔNG OÂN

P hát biểu chiều 13-10-1923.

Thưa các đồng chí,
T ất cả các đồng chí đều đã nói về tìn h  h ình  của nông dân trong đ ấ t nước các đồng chí. 

Tôi sẽ không làm  tròn  bổn phận của tôi nếu có được quyền đến đây với các đồng chí mà tôi 
lại không nói m ột dôi lời về tìn h  cảnh của nông dân tạ i đấ t nước tôi.

Để m inh họa với các đồng chí tìn h  cảnh  của nông dân Đông Dương, tôi phải đưa ra  một 
sự so sánh: m ột bên là người nông dân Nga và m ột bên nữa là người nông dân Đông Dương. 
Nòng dân Nga giống như m ột người ngồi chễm  chệ trong  chiếc ghế bành, còn nông dân An 
Nam lại giống như một người bị trói vào m ột chiếc cột, đầu ngược xuống đất. Nói th ế  không 
phải là nói phóng đại đâu, sau đây các dồng chí sẽ th ấy  rõ.

Khi các đồng chí đi qua Hồng trường, các đồng chí tháy  có khắc m ột dòng chữ "Nhà thờ 
la thuoc phiẹn cúa the  giới'; nhưng chúng tôi, nhờ nên văn m inh phương Tây m à chúng tói 
;ó cả Nhà thờ lẫn thuốc phiện.

Về thuốc phiện, tôi sẽ xin chỉ kể lại với các đồng chí rằn g  mỗi năm  chính quyền Pháp ở 
thuộc địa đã bán cho dân An Nam gồm 20 triệu  người, trê n  400 triệu đôla1 thuốc phiện. Và 
mặt khác, người ta  đã tính  ra  rằng  cứ 1.000 ty  bán rượu và thuốc phiện th ì không có được 
lấy 10 trường học. Đấy là những sự thật.

Bây giờ, tôi xin nói vắn tắ t  với các đồng chí về chuyện N hà thờ.
Tôi đã nói với cốc đồng chí rằng những tên thụe dân đã tước đoạt người An Nam như thế nào. 

Bây giờ, tói xin nói dể các đồng chí biết Nhà thờ Kitô đã tước đoạt nông dân như thê nào.
Trong cuộc xâm chiếm Đông Dương th ì chính những nhà  truyền đạo Thiên chúa đả đi 

do thám  dể báo cho đội quân chiếm đóng b iế t những k ế  hoạch phòng thủ  của nước chúng 
tôi. Cũng chính những nhà truyền đạo đã dẫn  đường những đội quân tấn  công, cũng chính 
lại là những nhà truyền đạo đã lợi dụng tìn h  trạ n g  lộn xộn của đất nước để ăn cắp những 
/ăn  bàn chứng nhận  quyền sở hữli ruộng đ ấ t của người nông dân này nọ hay của một làng

1 Sô liệ u  n à y  chưa dược k iểm  t r a  lạ i. C h ú n g  tô i đ ịch  đ ú n g  th e o  b à n  t iế n g  P h á p .
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nào đó. Khi hòa bình được lập lại, nông dân trở  về th ì tấ t  cả ruộng đất đều dã bị các nhà 
truyền đạo nấm được các văn bản nói trên , chiếm m ất. Chính bằng cách đó, mà ở Nam Kỳ 
những nhà truyền đạo Thiên chúa có dược trên  một phần tư những đất đai cày cấy được, ở 
Campuchia, các nhà truyền đạo nắm trên  một phần ba ruộng đất; ở Bắc Kỳ, chỉ riêng ở thủ 
phủ, trong thành phô' Hà Nội, các nhà truyền đạo có những bất động sản rộng bao la.

Họ có được của cải và chiếm hữu ruộng đất của nông dân không phải chỉ bằng cách đó. 
Các đồng chí đểu biết rằng  trong các nước ven biển, n h ấ t là trong những nước ở Viễn Đông, 
thường xảy ra giông bão và lụt lội làm cho mùa m àng th ấ t  bát; các nhà truyền đạo lợi dụng 
những dịp đó để ứng trước tiền cho nông dân với những tỷ suất lãi rấ t  nặng và một thời 
hạn rấ t ngắn. Biết rõ ràng làm như vậy th ì nông dân không bao giờ có thê’ trả  nợ được, nên 
các nhà truyền dạo đòi nông dân phải đem ruộng đấ t ra  bảo dảm. T hế là khi đến thời hạn 
trả  nợ, thì toàn bộ ruộng đất của nông dân đều rơi vào tay các nhà truyền đạo.

Các đồng chí đã thấy  bọn thực dán bóc lột nông dân như thê nào và các giáo sĩ tước 
đoạt nông dân như th ế  nào.

Bây giờ, còn có những kẻ bóc lột khác nữa, chẳng hạn  như Nhà nước. Dù mùa m àng có 
xấu đến mức nào đi nữa, nông dân An Nam vẫn cứ phải đóng thuế; để đóng được thuế, nông 
dân phải bán mùa m àng cùa m ình đi; để khỏi bị bỏ tù (hễ đóng thuê chậm ỉà họ bị bỏ tù), 
họ phải bán non mùa m àng của họ, nghĩa là bán trước khi gặt; họ bán cho bọn lái buôn theo 
cách ước lượng bằng mất. Bằng cách đó bọn lái buôn mua dược lúa trước khi gặt bằng một 
giá rấ t rẻ và sau đó đem bán lại rấ t đắt. Như vậy là người nông dán An Nam không phải 
chỉ bị trói vào một chiếc cột như tôi đã trìn h  bày với các dồng chí, m à họ bị đóng đinh câu 
rút bởi bốn th ế  lực liên hợp là: Nhà nước, tên  thực dân, nhà thờ và tên  lái buôn.

Chắc là các đồng chí sẽ hỏi rằng tại sao nông dân An Nam không tổ chức nhau lại, không 
làm như các đồng chí là thành lập hợp tác xã. Chỉ là vì họ không có thể làm như vậy được.

Tôi phải nói với các đồng chl ràng chúng tôi bị cai trị bải một chế độ nô lệ. Chúng tôi không 
được quyền xuất bản báo. Chúng tói không dược quyền tự do đi lại; chẳng hạn như chúng tôi 
không thể đi từ Mátxcơva đến Pêtorôgrát được, chúng tôi phải xin được một tò giấy thông hành, 
nêu không họ sẽ bắt giữ và ném chúng tôi vào tù. Cũng vậy, chúng tôi không được quyên hội họp 
nghĩa là chúng tôi không được quyền họp với nhau trên  4 hoặc 5 người nếu không có một giấy 
phép đặc biệt cùa cơ quan cai trị Pháp.

Tôi cũng xin nhắc lại răng các đồng chí đã lên tiếng  chống chiến tranh , đòi hòa bình; 
các đồng chí dã nói đến một chính quyền vô sản và việc lậ t đổ chủ nghĩa tư bản. Nhưng tấ t  
cả những điểu các đồng chí nói ở đây sẽ trở  thành  vô ích, nêu các dồng chí quên m ất cái yếu 
tố quân phiệt thực dân. Các đồng chi dều biết những sự kiện. Trong chiến tran h  thê  giới, 
chỉ riêng ở nước Pháp, người ta  đã đưa từ các thuộc địa về gần một triệu người bản xứ để 
tham  gia chiến tranh . Trong những năm 1916-1917, người ta  đã chở về 2 tỷ tấn  ngũ cốc1), 
trong khi những dân bản xứ ở châu Phi và ở Đông Dương dang chết đói.

Thưa các đồng chí, để kết thúc, tôi phải nhắc lại với các đồng chí rằng Quốc tê của các đồng 
chí chỉ trở thành một Quốc tẽ thật sự khi mà không những nông dân phương Tây, mà cả nông 
dán ở phương Đông, nhất là nông dân ở các thuộc địa là những người bị bóc lột và bị áp bức nhiều 
hơn các đồng chí, đều tham gia Quốc tế của các đồng chi (vỗ tay).

Trích Tài liệu tiếng Pháp, bản chụp lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
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2. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI Biểu THANH NIÊN HÀ NỘI1

Phát biểu ngày 27-9-1945

Các anh em nếu đến đây để đợi nghe một bài diễn văn bóng bẩy, hoa mỹ th ì các anh 
em sẽ th ấ t vọng. Những lời tôi nói với anh em sẽ chỉ rấ t  giản dị, rấ t th iế t thực. Tôi sẽ 
không khen ngợi anh em, mà chỉ chú ý vạch ra  những khuyết điểm của anh em. Những 
khuyết diểm ấy, có mấy điều lớn n h ấ t sau đây:

Một là, th an h  niên n h ấ t là thanh  niên Hà th àn h  vốn giữ tính  kiêu căng, biệt phái, bởi 
vậy những tổ chức đều chia rẽ, cô lập, chưa hợp th àn h  dược một m ặt trận  thống nhâ't.

Hai là, th an h  niên tuy có hăng hái, sôi nổi nhưng kém sáng kiến; việc gì cũng đợi ở 
Tổng bộ hoặc C hính phù ra  cho m ệnh lệnh, chỉ thị, giúp hộ ý kiến hoặc định hộ k ế  hoạch; 
lại không b iế t tự  ý đề nghị với C hính phủ những việc cẩn phải làm hay phải sửa chữa.

Ba là, các đồng chí phụ trách  th an h  niên không chịu đào tạo, dìu dắt thêm  những cán 
bộ mới, tuy những phần tử  có th ể  trở  nên cán bộ vẫn không thiếu trong đám th an h  niên.

Bảy giờ, cần phải làm  sao cho m ất những khuyết điểm ấy. Việc cần trước nhấ t là làm 
thống n hất các tổ chức thanh  niên. Mỗi giới th an h  niên có một nguyện vọng, quyền lợi, 
đường lối p h á t triển  riêng. Bây giờ không phân biệt, giới nào cũng phải đứng chung trong 
m ột tổ  chức duy nhất. Nhưng diều đó khống phải sẽ cột chặt tấ t  cả sự hoạt động riêng của 
mỗi giới, không cho tự p h á t triển , m iễn là những hoạt động ấy không đi ngược lại với hướng 
hoạt dộng chung cùa toàn  thể. Sau dó, việc nên chú ý đến là sự định rõ những công' việc và 
nhiệm  vụ cùa thanh  n iên  như là: di sâu vào quần chúng để san sẻ những thường thức về 
chính tr ị và quyền lợi công dân; ủng hộ Chính phủ không phải chỉ bằng những lời hoan hô 
suông thôi, m à cần phải m ột m ặt giải thích cho dân chúng về những nỗ lực của C hính phủ, 
m ột m ặt phê bình, giám đốc, tham  gia ý kiến vào công việc của Chính phủ; chiến đâu giữ 
lấy nển độc lập và tự  luyện ngay từ  bây giờ để sau này lên thay  những thủ lĩnh mà gánh 
vác việc trọng  đại của nước nhà. Nói tóm lại, phải làm  sao cho tổ  chức thanh  niên Hà Nội 
phải Ihành m ột khối th an h  niên khuôn máu cho thanh  nlén toàn xơ vã toan quốc.

Trích Báo Cứu quốc, số  53, ngày 28-9-1945.

1 Oại hội khai mạc sáng 27-9-1945- Cố hon 100 biểu tham dự gổm Thanh niên cứu quíc, Phụ nữ cứu quốc. HiASng đạo, Thanh 
niẽn cống giáo. Tự v í chiến díu, công nhân, học sinh, sinh viên, cồng chức, Thiếu niên tién phong.
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3. BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐOÀN ĐẠI B iểu  CÁC DÂN TỘC THIÊU s ố  TÌNH TUYÊN QUANG

Bài nói ngày 23-11-1945.

Các dồng bào Mán, Thổ1,
Trước khi nước ta  được độc lập, các đồng bào trên  dó ai nấy dă nhiệt tâm  yêu nước, yêu 

nòi, đã gắng sức giúp anh em Việt Minh trong cuộc vận động giải phóng dân tộc T ấ t  nhiều. 
C hính tôi có đi qua các miền anh em ở, tới đâu tôi cũng nhận thấy anh em Thổ, M án ai nấy 
đều một lòng mong Tổ quốc độc lập, ghét oán bọn giặc xâm lăng. Trước kia còn thời Pháp, 
N hật, tấ t  cả già trẻ, đàn ông, đàn bà... ai cũng tham  gia cách m ạng hoặc ra m ặt trận  giết 
giặc, hoặc ở đằng sau giồng giọt ngô, khoai, giúp cho quân lính mình.

Bây giờ, nước ta  được dộc lập, tôi thay  m ặt đồng bào Kinh cảm ơn anh chị em.
Tuy ta  dược độc lập, nhưng dân ta  sẽ còn phải gặp rấ t  nhiểu nỗi khó khăn, còn phải hy 

sinh  phấn đấu nhiều hơn nữa. Từ người giàu cho chí kẻ nghèo cần phải một lòng giữ vững 
nền dộc lập, chống bọn Pháp muốn trở  lại nước ta  lần nữa. Bao giờ bọn giặc Pháp không trở  
lại được nữa, đồng bào Kinh sẽ được rảnh rang giúp đồng bào Thổ, Mán nhiều hơn. Chính 
phủ cũng sẽ giúp cho đồng bào Thổ, Mán như sê giúp cho các dân tộc nhỏ khác được có đủ 
ruộng làm, đú trâu bò cày...

Tôi nhờ anh chị em về nói lại với đồng bào trên  ấy b iết rằng đồng bào Kinh và Chính 
phủ rấ t  thương mến đồng bào Mán, Thổ, coi như anh chị em trong một nhà, và khuyên anh 
chị em gắng sức đê đi tới thái bình để cùng hưởng chung.

Trích Báo Cứu quốc, số 101, ngày 26-11-1945.

' Nay gọi là dân tộc Dao và dân tộc Tây.



4. PHÁT BIỂU TRƯỚC KHI BẾ  MẠC KỲ HỌP THỨ 1, QUỐC HỘI KHÓA I NGÀY 2-3-1946

Thưa các đại biểu,
Bây giờ Quốc hội tạm  thời bế  mạc đế' cho tấ t  cả anh em chúng ta  đem một không khí 

đoàn kết, m ột cái không khí kháng chiến, một cái không khí kiên quyết, một cái không khí 
n h ấ t định thành  công về các địa phương và công tác.

Trước khi bê mạc, tôi xin thay m ặt Chính phủ cảm ơn các đại biểu. Đồng thời, chúng ta  
cũng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp lần  này là Quốc hội kháng chiến mà Chính phủ cử ra  
là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lẳn sau sẽ là Quốc hội thắng  lợi, 
mà Chính phủ cũng sẽ là Chính phủ thắng  lợi.

Vậy tôi đề nghị hô khẩu hiệu:
- Kháng chiến thắng  lợi!
- Kiến quốc th àn h  công!
- Việt Nam độc lập muôn năm!

Trích HỒ Chí Minh: Toàn tập,
Nxb. C hinh trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, xuất bản lần thừ  hai, tr. 196.
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5. PHÁT BIỂU TRONG Buổ i ĐÓN TIẾP ỦY BAN QUỐC TẾ '

Phát biểu ngày 12-8-1954.
Thưa các vị,
Ngừng bắn ở Đông Dương vừa được một ngày, th ì ú y  ban Quốc tế  giám sá t đình chiến ở 

Việt Nam gồm ba nước - Ân Độ, Ba Lan và Canađa đã nh ận  nhiệm  vụ mà Hội nghị Gicmevơ 
đã giao phó cho và đã đến nước Việt Nam chúng tôi để giám sá t hai bên Việt - Pháp th i 
hành hiệp định đình chiến.

Tôi rấ t vui lòng được tiếp các vị trưởng đoàn của ba nước và các nhân viên của ú y  ban. 
Tôi xin thay m ặt nhân dân và C hính phủ nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa nh iệ t liệt hoan 
nghênh các vị.

Vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ mà nhân  dân Việt Nam đă kiên quyết dấu 
tranh , và đã được sự đồng tình  và ủng hộ của nhân dân th ế  giới yêu chuộng hòa bình.

Hôm nay, cuộc chiến tran h  tàn  khốc và dai dẳng 8, 9 năm  trường đã chấm dứt.
Hiệp định đình chiến ở Đông Dương ký kết tại Hội nghị Giơnevơ không những có một 

ý nghĩa to lớn đối với Đông Dương và Đông- Nam Á, m à nó còn mở dường cho hòa bình lâu 
dài ở Châu Á và làm cho tình  h ình  quốc tế  bớt găng.

Nhân dân Việt Nam chúng tôi vốn yêu chuộng hòa bình, cho nên chúng tôi rấ t phấn 
khởi đón tiếp cuộc đình chiến. Chúng tôi sẽ đưa hết lực lượng và sẽ cô' gắng không ngừng để 
giữ gìn hòa binh và th i hành đúng đắn tấ t  cả nhữnr: liều khoản đã ghi trong hiệp định 
đình chiến.

Trong giờ phút có ý nghĩa lịch sử này, ú y  ban Quốc tế  đến nước chúng tôi và bắt dầu 
công việc giám sá t đình chiến, ấn Độ là một nước lớn và yêu chuộng hòa bình ở Đông - Nam 
á. Hai nước chúng ta  ở gần nhau, quen thuộc nhau và hiểu b iết nhau.

Ba Lan là một nước yêu chuộng hòa bình và đang ra  sức xây dựng sự nghiệp hòa bình.
Tuy xa cách Việt Nam, nhưng vì giúp việc hòa b ình ở Đông Dương, mà đại biểu nước 

Canađa đã không ngại băng ngàn vượt biển đến đây. Đường xa nhưng lòng không xa, tôi 
chắc rằng  nhân dân hai nước chúng ta  đều dồng một lòng yêu chuộng hòa bình, do đó mà 
chúng ta  càng ngày càng hiểu b iết nhau và gần gũi nhau.

Dù các vị đại biểu ủ y  ban Quốc tế  đến từ  ba châu khác nhau: châu Á, châu Âu, châu 
Mỹ, nhân dân và C hính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ m ột lòng duy trì và hợp 
tác với tấ t  câ các vị.

Nhưng chúng ta  phải nhận rõ rằng: đình chiến mới chỉ là bước đầu trong sự giải quyết 
toàn bộ vấn đề Việt Nam, cho nên nhiệm  vụ của các vị sẽ phức tạp  và khó khản.

Tôi trịnh  trọng hứa với các vị rằng quân đội nhân  dân và Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa nhất định tôn trọng và sẽ ra  sức th i hàn h  đầy đù mỗi một điều khoản 
trong hiệp định đình chiến. Đồng thời, chúng tôi mong rằn g  C hính phủ Pháp và các bên có 
quan hệ cũng đảm bảo th i hành đúng đắn hiệp định đ ình chiến.

Tôi tin  chắc rằng ủ y  ban Quốc tế  sẽ nắm  vững tin h  th ần  hiệp định và tuyên ngôn cuối

1 Buổi đón tiếp ùy ban ũuốc tế kiểm soát và giám sát thi hành Hiệp định Giơneva 1954 vé Oõng DDOng tổ chức t ịi Thái Nguyên 
ngày 12-8-1954.
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cùng của Hội nghị Giơnevơ, k ế t hợp nó với tình  hình thực tế  và đứng trên  lập trường công 
bằng chính trực m à làm tròn  chức trách  của ú y  ban.

Vì ở Việt Nam chiến tran h  mới chấm dứt, cho nên chúng tôi chiêu đãi có thể  không 
được chu dáo, diều đó chúng tôi mong các vị nguyên lượng trước. Nhưng chúng tôi xin hoàn 
toàn phụ trách dảm bảo sự an toàn của các vị đại biểu và của tấ t  cả nhân viên và chúng tôi 
sẽ cố gắng làm cho công tác của ú y  ban được thuận lợi.

Tôi muốn nói thêm  m ột điểm là: chúng tôi rấ t cảm kích nhân dân Pháp đã hăng hái 
phấn đấu góp một phần quan trọng vào việc chấm dứt chiến tran h  ở Đóng dương. Hòa bình 
trở  lại Việt Nam, chúng tôi sẽ th ắ t  chặt tình  hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Pháp, chúng 
tôi sẽ đoàn kết chặt chẽ với hai nước Khơme, Lào và các nước Đông- Nam Á, để góp phần 
vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình châu á  và hòa bình th ế  giới.

Sau hết, tôi xin thay  m ặt nhân  dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
chúc các vị m ạnh khỏe, và nhờ các vị chuyển lời chào hữu nghị của ¿húng tôi cho nhân dân 
và Chính phủ ba nước An Độ, Ba Lan và Canada.

Trích Báo Nhăn dân, số  215, từ  16 đến 18-8-1954.
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